
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 20 đường Hoài Thanh, Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

07/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP LỢI PHÁT

4101600956

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

6. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

9. In ấn 1811

10. Sao chép bản ghi các loại 1820

11. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

12. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

13. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

14. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

15. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 3092

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

17. Tái chế phế liệu 3830

18. Xây dựng nhà để ở 4101

19. Xây dựng nhà không để ở 4102

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP LỢI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985 646 066 – 02563 701 696
Email:

Fax:
Website:
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21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

29. Bán buôn tổng hợp 4690

30. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

31. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

32. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

33. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

34. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

35. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

36. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

37. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

39. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

42. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

43. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

44. Quảng cáo 7310

45. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

46. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

47. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

48. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

49. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

50. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219(Chính)

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HUỲNH 
TÚ ANH

Việt 
Nam

64A Ngô Quyền, 
Phường Lê Lợi, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 215408688

2 NGUYỄN 
HUỲNH BÁ 
NGUYÊN

Việt 
Nam

95 Phan Bội Châu, 
Phường Trần Hưng 
Đạo, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 215408238

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215408688
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 64A Ngô Quyền, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 64A Ngô Quyền, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HUỲNH TÚ ANH Nữ

03/05/1997 Kinh Việt Nam

07/10/2020 CA Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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